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Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  B1202860 Trương Thị Hồng Gấm  01/04/93  LK1263A2  N  2.50  120  Khá  Luật  Luật hành chính  
 2  B1304984 Trương Phước Lộc  18/02/95  LK1363A9   2.72  142  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 3  B1403959 Nguyễn Anh Nguyệt  24/11/95  LK1463A9  N  3.08  144  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 4  B1411088  Dương Trường Vi  19/04/96  LK1463A9  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật hành chính  SS
 5  B1500258 Danh Thị Hoa Lan  28/02/97  LK1563A3  N  2.30  144  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 6  B1500260 Hồ Chí Linh  20/08/96  LK1563A1   2.50  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 7  B1500360 Danh Thị Như Ý  14/11/94  LK1563A1  N  2.12  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 8  B1500582 Sơn Huỳnh Thiên  25/08/96  LK1563A1   2.21  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 9  B1502886 Thị Sây  30/04/95  LK1563A1  N  2.75  144  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  B1502963 Nhan Quanh Kiều  02/07/96  LK1563A2  N  2.50  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 11  B1502971 Võ Minh Luân  25/09/97  LK1563A2   2.53  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 12  B1503177 Võ Quế Thanh  28/08/97  LK1563A1  N  2.65  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 13  B1602153 Nguyễn Giang Sở Hạ  09/05/97  LK1663A1  N  2.87  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 14  B1602164 Dương Tú Khuyên  25/02/98  LK1663A1  N  3.33  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 15  B1602168 Nguyễn Thị Trúc Linh  17/12/98  LK1663A1  N  2.57  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 16  B1602171 Phan Phi Long  28/05/98  LK1663A1   3.41  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 17  B1602174 Lý Công Minh  05/12/97  LK1663A1   2.83  142  Khá  Luật  Luật hành chính  
 18  B1602204 Nguyễn Thị Thảo  18/07/98  LK1663A1  N  3.39  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 19  B1602208 Huỳnh Kim Thơ  10/10/97  LK1663A1  N  3.17  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 20  B1602216 Nguyễn Thị Thùy Trang  08/02/97  LK1663A1  N  2.52  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 21  B1602220 Đoàn Mai Trinh  04/06/97  LK1663A1  N  2.54  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 22  B1602257 Phan Thị Ngọc Hương  01/10/97  LK1663A2  N  2.60  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 23  B1602261 Neáng Phol La  04/12/98  LK1663A2  N  2.28  140  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 24  B1602281 Lê Yến Nhi  06/07/98  LK1663A2  N  3.06  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 25  B1602300 Sơn Thị Bích Thảo  15/01/98  LK1663A2  N  3.29  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 26  B1602309 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  19/08/97  LK1663A2  N  3.16  147  Khá  Luật  Luật hành chính  
 27  B1602321 Hồ Thị Thúy Vi  20/09/97  LK1663A2  N  3.44  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 28  B1602327 Nguyễn Ngọc Anh  22/11/97  LK1663A3  N  3.48  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 29  B1602342 Trần Dương Hương Giang  09/03/98  LK1663A3  N  3.15  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 30  B1602379 Thị Ngọc Nhiều  11/09/98  LK1663A3  N  3.33  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 31  B1602389 Đặng Văn Sáng  19/12/97  LK1663A3   2.73  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 32  B1602417 Trịnh Minh Viện  08/10/97  LK1663A3  N  3.31  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 33  B1602419 Trịnh Kim Xuyến  16/11/98  LK1663A3  N  2.91  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 34  B1602464 Trương Thị Kim Ngân  14/03/97  LK1663A1  N  3.17  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 35  B1610074 Huỳnh Thị Ngọc Huyền  20/06/98  LK1663A1  N  2.97  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 36  B1610105 Trần Linh Dương  15/04/96  LK1663A2   2.53  147  Khá  Luật  Luật hành chính  
 37  B1610117  Nguyễn Ngọc Muội  03/03/98  LK1663A2  N  3.00  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 38  B1610154 Nguyễn Thị Diễm My  04/07/98  LK1663A3  N  3.23  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 39  B1610162 Đoàn Thị Phương Thảo  22/02/98  LK1663A3  N  2.82  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 40  B1610205 Hồ Thị Huyền Trân  29/12/98  LK1663A2  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 41  C1700100 Phạm Mỹ Ái  20/02/96  LK1763A1  N  2.70  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 42  C1700101 Phan Phát Đạt  18/10/96  LK1763A1   2.97  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 43  C1700102 Mai Hương Giang  24/04/96  LK1763A1  N  2.64  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 44  C1700103 Lê Văn Liêm  11/08/96  LK1763A1   2.88  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 45  C1700104 Danh Nét  15/06/90  LK1763A1   2.31  148  Trung bình  Luật  Luật hành chính  
 46  C1700106 Trần Thị Bích Duyên  09/02/95  LK1763A2  N  2.98  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 47  C1700109 Võ Nguyễn Thi  08/10/92  LK1763A2   2.58  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 48  S1600052 Nguyễn Văn Duyên  01/02/85  LK1663A1   2.81  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  S1200243 Hồ Thanh Hải  28/02/70  LK1263B1   2.20  120  Trung bình  Luật  Luật hành chính  

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật thương mại
 1  B1202407 Dương Huỳnh Khánh  02/09/94  LK1264A9   2.70  144  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 2  B1302483 Nguyễn Hoàng Phương Ngân  04/01/95  LK1364A9  N  3.22  142  Giỏi  Luật  Luật thương mại  SS
 3  B1306353 Phan Hoàng Phương Vy  16/03/95  LK1364A9  N  3.10  142  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 4  B1310158 Trương Thị Quỳnh Trang  12/04/95  LK1364A9  N  3.16  142  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 5  B1310621 Nguyễn Thị Ngọc Hân  25/12/95  LK1364A9  N  2.81  142  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 6  B1403303 Thạch Hoàng Huy  06/09/96  LK1464A1   2.51  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 7  B1409998 Nguyễn Trần Hữu Ngọc Thảo Vi  04/07/93  LK1464A9  N  3.19  140  Khá  Luật  Luật thương mại  SS
 8  B1502914 Phạm Thanh Tuyền  02/08/97  LK1564A1  N  2.83  144  Khá  Luật  Luật thương mại  
 9  B1502955 Vũ Thị Hương  21/05/97  LK1564A2  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật thương mại  

 10  B1503062 Dương Thị Diễm Hương  01/02/94  LK1564A1  N  2.88  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 11  B1503115  Trần Thị Bích Tuyền  02/05/97  LK1564A1  N  2.52  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 12  B1503157 Văng Thị Ngọc Mỹ  06/06/97  LK1564A2  N  2.50  145  Khá  Luật  Luật thương mại  
 13  B1503191 Phan Thị Cẩm Trinh  02/10/96  LK1564A2  N  2.55  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 14  B1602165 Lê Diễm Kiều  13/05/96  LK1664A1  N  3.46  143  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 15  B1602172 Tăng Văn Lửng  01/02/98  LK1664A1   3.56  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 16  B1602184 Nguyễn Thị Nhẹ  11/05/98  LK1664A1  N  3.40  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 17  B1602186 Nguyễn Thị Thiên Nhi  21/02/98  LK1664A1  N  2.81  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 18  B1602205 Trần Như Thảo  18/05/98  LK1664A1  N  3.35  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 19  B1602223 Nguyễn Quang Trường  20/07/97  LK1664A1   3.15  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 20  B1602224 Trần Huỳnh Uyên  18/09/98  LK1664A1  N  2.79  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 21  B1602232 Nguyễn Thị Ấm  02/02/98  LK1664A2  N  2.93  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 22  B1602276 Nguyễn Thị Ngoan  07/12/98  LK1664A2  N  2.75  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 23  B1602290 Phan Thị Trúc Phương  20/05/98  LK1664A2  N  2.87  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 24  B1602330 Đinh Lan Chi  19/09/98  LK1664A1  N  2.86  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 25  B1602336 Nguyễn Thuỳ Dương  18/12/96  LK1664A1  N  2.57  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 26  B1602339 Phan Tấn Đạt  10/10/98  LK1664A1   3.38  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 27  B1602347 Đổ Thị Thúy Hoa  02/01/98  LK1664A1  N  3.28  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 28  B1602378 Nguyễn Yến Nhi  19/12/98  LK1664A1  N  2.98  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 29  B1602390 Nguyễn Văn Sỉ  26/02/96  LK1664A1   3.66  140  Xuất sắc  Luật  Luật thương mại  
 30  B1602411  Phạm Thị Bảo Trân  09/07/98  LK1664A1  N  2.90  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 31  B1602445 Nguyễn Thúy Huỳnh  20/03/98  LK1664A2  N  3.30  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 32  B1602454 Phan Thị Trúc Linh  03/10/98  LK1664A2  N  3.53  144  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 33  B1602479 Huỳnh Hà Ngọc Phương  27/07/98  LK1664A2  N  2.80  144  Khá  Luật  Luật thương mại  
 34  B1602492 Nguyễn Thị Kim Thi  01/02/98  LK1664A2  N  3.26  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 35  B1602506 Nguyễn Thị Ngọc Trinh  18/01/98  LK1664A2  N  3.72  147  Xuất sắc  Luật  Luật thương mại  
 36  B1610086 Nguyễn Thị Ngọc Quyên  23/04/98  LK1664A1  N  2.82  144  Khá  Luật  Luật thương mại  
 37  B1610114  Trầm Văn Khánh  15/04/96  LK1664A2   3.29  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại  
 38  B1610208 Huỳnh Thị Hồng Tươi  08/10/98  LK1664A2  N  3.08  143  Khá  Luật  Luật thương mại  
 39  C1700117  Huỳnh Thị Kiều Oanh  02/10/96  LK1764A1  N  3.12  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 40  C1700119  Nguyễn Thị Kim Yến  16/11/96  LK1764A1  N  2.73  147  Khá  Luật  Luật thương mại  
 41  C1700121 Danh Đầy  15/04/95  LK1764A2   2.75  148  Khá  Luật  Luật thương mại  
 42  C1700122 Trần Thị Ngọc Hân  24/12/96  LK1764A2  N  3.13  147  Khá  Luật  Luật thương mại  
 43  C1700128 Nguyễn Ngọc Trúc Phương  30/01/95  LK1764A2  N  2.96  142  Khá  Luật  Luật thương mại  
 44  S1500033 Trần Hoàng Trọng  20/05/76  LK1564A1   2.64  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
 45  S1600048 Nguyễn Bá Toàn  16/10/93  LK1664A1   2.93  140  Khá  Luật  Luật thương mại  
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 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật tư pháp
 1  B1301158  Đỗ Lan Chi  24/12/95  LK1365A9  N  3.11  137  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 2  B1303200 Sơn Thị Ngọc Liêm  10/06/93  LK1365A2  N  2.09  125  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 3  B1403298 Bùi Thị Thúy Hằng  05/04/95  LK1465A1  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 4  B1403668 Huỳnh Phương Duy  18/07/95  LK1465A4   2.09  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 5  B1411248  Đỗ Tam Phúc  30/08/96  LK1465A9   2.84  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  SS
 6  B1500215 Đặng Hửu Danh  18/02/96  LK1565A1   2.63  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 7  B1500224 Đặng Thúy Duy    /  /96  LK1565A1  N  2.71  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 8  B1500285 Nguyễn Quốc Nguyên  02/03/96  LK1565A2   2.16  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 9  B1500290 Ngô Thị Yến Nhi  16/08/96  LK1565A3  N  3.07  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  

 10  B1500307 Huỳnh Thị Diễm Sáng  10/03/96  LK1565A2  N  2.06  142  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 11  B1500320 Nguyễn Thị Thảo  07/10/96  LK1565A1  N  2.50  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 12  B1500368 Nguyễn Thị Hồng Yến  20/03/96  LK1565A1  N  2.03  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 13  B1502916 Sơn Thị Hồng Tý  16/04/97  LK1565A1  N  2.56  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 14  B1503038 Văn Thúy Vy  08/11/97  LK1565A2  N  2.72  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 15  B1503053 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  10/03/96  LK1565A3  N  3.06  149  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 16  B1503091 Phạm Thị Mỹ Phượng  15/03/96  LK1565A3  N  2.52  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 17  B1503118  Trần Hoàng Vũ  20/05/97  LK1565A3   2.60  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 18  B1503129 Danh Dể  29/09/97  LK1565A1   2.62  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 19  B1602134 Huỳnh Thị Thúy An  19/08/97  LK1665A1  N  2.76  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 20  B1602148 Lê Thị Hoàng Đoan  11/03/98  LK1665A1  N  3.36  146  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 21  B1602160 Nguyễn Thị Như Huỳnh  26/11/97  LK1665A1  N  3.39  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 22  B1602161 Nguyễn Thị Kim Hương  03/07/98  LK1665A1  N  3.67  140  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 23  B1602188 Đặng Quỳnh Như  10/07/97  LK1665A1  N  2.65  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 24  B1602197 Neáng Thea Ra  09/07/97  LK1665A1  N  2.91  142  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 25  B1602210 Nguyễn Thị Cẩm Thúy  22/09/97  LK1665A1  N  3.05  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 26  B1602211  Nguyễn Ngọc Kim Thủy  14/04/97  LK1665A1  N  2.62  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 27  B1602219 Nguyễn Thị Tú Trân  03/10/97  LK1665A1  N  2.81  143  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 28  B1602237 Bào Anh Duy  27/06/97  LK1665A2   3.61  140  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 29  B1602264 Nguyễn Thị Kiều Linh  23/06/98  LK1665A2  N  3.18  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 30  B1602265 Trần Thị Diệu Linh  17/12/98  LK1665A2  N  3.71  140  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 31  B1602285 Quách Thị Yến Như  22/08/97  LK1665A2  N  2.64  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 32  B1602306 Võ Thị Diễm Thúy  20/08/98  LK1665A2  N  3.32  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 33  B1602311  Lê Thị Thùy Trang  13/05/98  LK1665A2  N  2.84  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 34  B1602312 Nguyễn Thị Diễm Trang  02/01/97  LK1665A2  N  2.63  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 35  B1602323 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  08/05/98  LK1665A2  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
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 36  B1602355 Huỳnh Anh Khoa  19/03/98  LK1665A3   2.81  146  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 37  B1602357 Nguyễn Duy Lam  16/05/98  LK1665A3  N  2.65  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 38  B1602359 Neàng A Linh  10/07/98  LK1665A3  N  3.00  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 39  B1602366 Nguyễn Thị Trà My  10/11/96  LK1665A3  N  2.72  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 40  B1602368 Hồ Thị Huỳnh Nga  23/11/98  LK1665A3  N  3.05  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 41  B1602380 Nguyễn Thị Huỳnh Như  03/10/98  LK1665A3  N  3.26  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 42  B1602401 Đoàn Thị Cẩm Thúy  06/11/97  LK1665A3  N  2.96  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 43  B1602402 Hồ Thị Ánh Thùy  06/12/97  LK1665A3  N  3.19  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 44  B1602412 Lê Thị Tú Trinh  07/07/97  LK1665A3  N  2.95  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 45  B1602418 Lương Thị Ngọc Xuân  09/03/98  LK1665A3  N  3.44  144  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 46  B1602421 Trần Thị Vân Anh  06/02/97  LK1665A1  N  2.91  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 47  B1602426 Lâm Thị Thúy Diễm  10/10/97  LK1665A2  N  2.63  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 48  B1602434 Ngô Kiều Đông  05/01/97  LK1665A3  N  2.91  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 49  B1602446 Nguyễn Thị Diễm Hương  04/12/95  LK1665A1  N  3.08  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 50  B1602452 Nguyễn Kiều Liên  01/01/98  LK1665A2  N  2.95  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 51  B1602453 Nguyễn Thị Xuân Linh  29/06/96  LK1665A1  N  3.67  147  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 52  B1602468 Trần Thị Bích Ngọc  17/08/98  LK1665A1  N  2.95  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 53  B1602474 Nguyễn Thị Bích Như  12/06/97  LK1665A2  N  2.58  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 54  B1602482 Nguyễn Phan Nhật Quỳnh  20/02/97  LK1665A2  N  3.08  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 55  B1602484 Phan Hồng Sơn  21/01/97  LK1665A2   2.52  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 56  B1602489 Nguyễn Thu Thảo  12/06/98  LK1665A1  N  3.54  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 57  B1602495 Huỳnh Phương Thúy  10/05/97  LK1665A2  N  3.21  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 58  B1602499 Phan Thị Cẩm Tiên  20/01/97  LK1665A2  N  2.56  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 59  B1602502 Cao Thị Thùy Trâm  24/05/97  LK1665A2  N  3.03  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 60  B1602504 Nguyễn Ngọc Trân  19/01/98  LK1665A1  N  3.17  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 61  B1602511  Nguyễn Kim Vui  05/07/97  LK1665A1  N  3.60  144  Xuất sắc  Luật  Luật tư pháp  
 62  B1602513 Đào Ngọc Yến  19/07/97  LK1665A1  N  2.73  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 63  B1602514 Nguyễn Thị Kiều Yến  25/01/98  LK1665A1  N  3.02  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 64  B1610106 Nguyễn Tấn Đạt  01/10/98  LK1665A2   2.93  144  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 65  B1610123 Châu Thúy Quyên  30/04/98  LK1665A2  N  2.61  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 66  B1610129 Thị Tiền  10/06/98  LK1665A2  N  2.76  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 67  B1610135 Võ Thảo Vân  01/01/98  LK1665A2  N  2.75  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 68  B1610139 Huỳnh Văn Chơn  03/11/96  LK1665A3   2.78  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 69  B1610141 Nguyễn Thị Cẩm Duyên  05/12/97  LK1665A3  N  3.00  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 70  B1610146 Hồ Đại Hải  17/06/97  LK1665A3   2.42  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
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 71  B1610152 Lê Vủ Linh  28/05/97  LK1665A3   3.09  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 72  B1610189 Nguyễn Thị Trúc Linh  07/07/98  LK1665A2  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 73  B1610191 Nguyễn Thị Quỳnh My  29/08/98  LK1665A2  N  3.28  140  Giỏi  Luật  Luật tư pháp  
 74  B1610203 Nguyễn Kim Trang  01/01/97  LK1665A3  N  2.60  140  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 75  B1611146  Nguyễn Thị Thùy Trang  01/05/98  LK1665A2  N  3.08  147  Khá  Luật  Luật tư pháp  
 76  S1500040 Trần Ngọc Mỹ  20/10/85  LK1565A1  N  2.15  140  Trung bình  Luật  Luật tư pháp  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700130 Tạ Thị Trường An  20/11/95  LK1765L1  N  2.69  140  Khá  Luật    
 2  C1700131 Trần Ngọc Ánh  15/10/96  LK1765L1  N  3.47  140  Giỏi  Luật    
 3  C1700132 Tạ Thế Bảo  06/07/96  LK1765L1   2.75  140  Khá  Luật    
 4  C1700133 Nguyễn Hữu Chí  01/08/91  LK1765L1   3.03  140  Khá  Luật    
 5  C1700134 Hồ Ngọc ĐaKao  22/01/96  LK1765L1  N  2.82  140  Khá  Luật    
 6  C1700136 Tô Tấn Dạo  16/06/96  LK1765L1   3.11  142  Khá  Luật    
 7  C1700137 Lê Thị Kiều Diễm  02/09/95  LK1765L1  N  2.85  140  Khá  Luật    
 8  C1700138 Tô Thị Thu Diểm  08/04/96  LK1765L1  N  2.80  140  Khá  Luật    
 9  C1700139 Huỳnh Văn Hoài  15/02/94  LK1765L1   3.06  140  Khá  Luật    

 10  C1700143 Trần Ngọc Khánh  10/02/96  LK1765L1   3.19  140  Khá  Luật    
 11  C1700144 Trần Đăng Khoa  20/10/96  LK1765L1   3.24  140  Giỏi  Luật    
 12  C1700145 Huỳnh Thị Diểm Lài  20/11/96  LK1765L1  N  2.82  140  Khá  Luật    
 13  C1700146 Nguyễn Thị Lan  19/09/95  LK1765L1  N  2.96  140  Khá  Luật    
 14  C1700150 Nguyễn Minh Nhí  05/09/95  LK1765L1   2.58  140  Khá  Luật    
 15  C1700152 Võ Hoàng Phúc  10/08/95  LK1765L1   2.99  140  Khá  Luật    
 16  C1700153 Nguyễn Thị Khánh Quyên  24/10/96  LK1765L1  N  3.06  140  Khá  Luật    
 17  C1700154 Lưu Thị Trường Sa  02/09/96  LK1765L1  N  3.21  140  Giỏi  Luật    
 18  C1700155 Huỳnh Trường Sơn  18/01/96  LK1765L1   2.61  142  Khá  Luật    
 19  C1700158 Lâm Thanh Thanh  05/10/96  LK1765L1  N  2.92  140  Khá  Luật    
 20  C1700159 Nguyễn Thị Thu Thảo  05/10/96  LK1765L1  N  3.23  140  Giỏi  Luật    
 21  C1700160 Nguyễn Đại Thọ  09/12/95  LK1765L1  N  2.77  140  Khá  Luật    
 22  C1700161 Nguyễn Hoàng Thuận  20/09/94  LK1765L1   2.97  140  Khá  Luật    
 23  C1700162 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  24/04/96  LK1765L1  N  2.79  140  Khá  Luật    
 24  C1700163 Trần Thị Cẩm Tiên  01/01/95  LK1765L1  N  3.18  140  Khá  Luật    
 25  C1700164 Thân Văn Tiến  12/10/96  LK1765L1   3.16  140  Khá  Luật    
 26  C1700165 Đỗ Công Trạng  02/09/95  LK1765L1   3.28  140  Giỏi  Luật    
 27  C1700166 Nguyễn Minh Trạng  14/03/96  LK1765L1   2.82  140  Khá  Luật    
 28  C1700168 Nguyễn Hữu Trọng  09/06/96  LK1765L1   3.03  140  Khá  Luật    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: LK1
Trang 7

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 29  C1700169 Nguyễn Thảo Xương  20/09/96  LK1765L1  N  2.97  140  Khá  Luật    
Tổng số danh sách: 199 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Luật Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


